
BỆNH SỞI

NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ 
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Bs CK2 Dư Tuấn Quy

Bs Trương Hữu Khanh
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- Bệnh có biểu hiện đặc trưng là sốt, 

viêm long đường hô hấp, viêm kết mạc

và phát ban, có thể dẫn đến nhiều biến

chứng như viêm phổi, viêm não, viêm

tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu

chảy…có thể gây tử vong. 

- Thuốc chủng ngừa có hiệu quả phòng

bệnh cao.

ĐẠI CƯƠNG BỆNH SỞI

R0 - the basic reproduction number for an

infection is a measure of transmission

potential and generally defined as the

mean number of secondary cases a

typical single infected case will cause in a

population with no immunity in the

absence of interventions.

➢ Measles: >10 (16-18)

➢ B.pertussis: 12-17

➢ Chickenpox: 5-6

➢ Influenza: 1-2



TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 

Thơi kỳ ủ bệnh: từ 7 đến 18 ngày - trung bình 10 ngày.



TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

THỜI KỲ KHỞI PHÁT: 3 ngày, thời kỳ viêm long, mắt mũi tèm lem,

giai đoạn dễ lây nhất

- Khởi phát sốt, nhức đầu, đau khớp

- Biểu hiện viêm long: rất đặc hiệu cho sởi



Kết mạc mắt:

✓ Chảy nước mắt

✓ Nhiều ghèn

✓ Kết mạc đỏ

✓ Phù nề mi mắt

✓ Sợ ánh sáng

Viêm long
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Hô hấp:

✓ Sổ mũi

✓ Hắt hơi

✓ Ho có đàm

✓ Khàn tiếng ± viêm thanh 

quản, hay xuất hiện về đêm

Viêm long
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Tiêu hóa: Tiêu chảy, số lượng ít

Viêm long
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TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 
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TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

- Khám thực thể ở giai đoạn này: tìm dấu KOPLIK (những hạt chấm nhỏ trắng,

bên trong niêm mạc má, ngang với răng hàm thứ nhất)

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 
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CÁC LÝ DO ĐẾN KHÁM THƯỜNG GẶP TRONG 
BỆNH SỞI



Trường hợp nhẹ, trẻ được đưa đến khám vì:

• Có sốt và ho, chưa ra ban. 

-→ Tìm dấu hiệu ra ban sớm( ngay chân tóc) và dấu Koplik

• Trẻ hết sốt, kèm ho và phát ban… 

• Trẻ sốt, mắt đỏ…

→ phải khám tìm dấu viêm long, koplik



Các trường hợp bệnh nặng trẻ đến trong tình trạng

• Sốt cao liên tục khó hạ, lừ đừ

• Thở nhanh, rối loạn nhịp thở

• Co giật, rối loạn tri giác

• Đôi khi trẻ đến trong tình trạng suy hô hấp nặng



GHI NHỚ

• Lý do trẻ đi khám rất đa dạng

• Vì vậy NVYT phải hỏi bệnh sử và khám thật kỷ
để tìm các dấu hiệu bệnh sởi( viêm long, dấu
koplik, tiền căn tiếp xúc, tiêm sởi)… dù trẻ đến
khám vì bất kỳ lý do gì.



• Fever

AND

• Rash

AND

• At least 1 of “The 3 C’s”

– Cough

– Coryza (runny nose)

– Conjunctivitis
Measles conjunctivitis

Measles rash

https://who.com/measles

Measles – Clinical Case Definition



ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc điều trị

• Bệnh nhân mắc sởi cần được cách ly.

• Uống Vitamin A liều cao

• Không có điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị hổ trợ.

• Phát hiện và điều trị sớm biến chứng.

• Không sử dụng corticoid khi chưa loại trừ sởi.

Bệnh viện Nhi Đồng 1   341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119                                     nhidong.org.vn 16



Lưu đồ đánh giá và xử 
trí bệnh sởi hoặc nghi 

ngờ bệnh sởi
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BỆNH SỞI HOẶC NGHI NGỜ BỆNH SỞI 

(Sốt ≥ 37,5oC (nhiệt độ nách) hoặc sốt ≥ 38oC (nhiệt độ trán) kèm phát ban và có ≥ 1 dấu hiệu ho, chảy mũi 

hoặc viêm kết mạc mắt) 

Bước 1: Cho người bệnh mang khẩu trang và có lối đi riêng đưa vào phòng khám sởi 

               hoặc phòng khám sàng lọc/ Bác sĩ và điều dưỡng thăm khám phải mang khẩu trang  

Bước 2: Thăm khám đánh giá xác định chẩn đoán bệnh sởi 

 Có Không Mô tả nếu trả lời có 

Sốt    
Ngày khởi sốt  …./…/ 202.. 
Nhiệt độ cao nhất …..oC 

Nổi ban   
Ngày bắt đầu phát ban 
Nổi ban tới đầu 

Ho    Ngày bắt đầu…/…./202.. 

Chảy mũi   Ngày bắt đầu…/…./202.. 

Viêm kết mạc   Ngày bắt đầu…/…./202.. 

Dấu Koplik   Ngày bắt đầu…/…./202.. 

 

 

Bước 3: Hỏi tình trạng tiêm chủng bệnh sởi, tiếp xúc gần người bệnh sởi và dị ứng  

 Có Không Mô tả nếu trả lời có 

Đã tiêm chủng sởi   Mũi 1  …./…/ 202..    Mũi 2  …./…/ 202..     

Đã mắc bệnh sởi   Khi nào……………….. 

Có tiếp xúc gần 
người bệnh sởi 

  
Tiếp xúc với Ai / Khi nào /  Nơi  
……………………/...……………/……………… 

Dị ứng thuốc    Tên thuốc ………………………………………. 

 

  
Bước 4: Lấy máu và gởi xét nghiệm bệnh sởi nếu cần 

Bước 5: Phân độ và điều trị bệnh sởi theo phân độ  

 Có Không 

Nôn ói mọi thứ hoặc không ăn uống được   

Thở nhanh và hoặc rút lõm ngực   

P hoặc U/ Thang điểm AVPU* hoặc co giật   

SpO2 <94%   

                                                 Có ≥ 1 dấu hiệu  

Bước 6: Hướng dẫn phòng ngừa lây chéo trong vòng 4 ngày từ khi phát ban 

  và báo cáo bệnh sởi theo quy định của Bộ Y tế  

                                         

PHỤ LỤC 1: LƯU ĐỒ ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ BỆNH SỞI HOẶC NGHI NGỜ BỆNH SỞI 

Chẩn đoán lâm 

sàng bệnh sởi: 
Sốt ≥ 37,5oC (nhiệt độ 

nách) hoặc sốt ≥ 38oC 

(nhiệt độ trán) kèm 

phát ban toàn thân và 

có ≥ 1 dấu hiệu ho, 
chảy mũi hoặc viêm 

kết mạc mắt 

x 

Điều trị ngoại trú 

Nhập viện  

Không 

*Thang điểm AVPU: A (tỉnh táo); V (đáp ứng lời nói); P (đáp ứng đau); U (hôn mê) 



LƯU ĐỒ CHĂM SÓC 
NGƯỜI BỆNH SỞI
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ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

2. Điều trị bệnh sởi không biến chứng: Điều trị cụ thể

a. Nằm phòng riêng, hạn chế tiếp xúc, mang khẩu trang

b. Bổ sung Vitamin A

• Chỉ định: tất cả trẻ bị sởi, trừ những trẻ đã uống đủ liều trong 1 tháng.

• Cách dùng:

• Cho 2 liều: Liều đầu ngay khi chẩn đoán, liều thứ 2 ngày hôm sau.

• Liều lượng:

+ Trẻ < 6 tháng: 50.000 đv/liều.

+ Trẻ 6 – 11 tháng: 100.000 đv/liều.

+ Trẻ >12 tháng: 200.000 đv/liều.

• Nếu trẻ có tổn thương mắt do thiếu Vitamin A hoặc suy dinh dưỡng nặng 
thì lập lại liều trên sau 4-6 tuần.
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ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

c. Điều trị triệu chứng và nâng đỡ

• Sốt: Paracetamol 10 – 15 mg/kg x 4 lần/ngày nếu trẻ sốt > 38,5oC.

• Nếu trẻ sốt còn sốt sau phát ban 3 – 4 ngày: cần tìm nguyên nhân 
(bội nhiễm, sốt do nguyên nhân khác).

• Giảm ho: thuốc giảm ho

• Dinh dưỡng:

• Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ.

• Nên cho trẻ ăn chế đô bồi dưỡng, chia nhỏ khẩu phần để dễ 
tiêu hóa và đủ lượng, chất.

• Khuyến khích cho trẻ tiếp tục bú mẹ nếu trẻ còn bú.

• Vệ sinh: cho trẻ ở nơi thoáng mát, khô ráo. Vệ sinh sạch sẽ để 
phòng ngừa bội nhiễm.
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III. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

4. Theo dõi

• Tái khám mỗi 2 - 3 ngày đến khi hết sốt

• Hướng dẫn dấu hiệu nặng cần khám ngay

• Không ăn uống được, nôn tất cả mọi thứ

• Tím tái

• Thở nhanh

• Rối loạn tri giác
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XIN CÁM ƠN


